
Tên công trình, dự án

LUC LUK CLN RPH HNK NTS LMU NKH TSC SKC SKX TMD DTS DGT DTL DTT DYT DGD DSH DCH DRA DNL DVH ONT ODT CPQ DKV DSH NTD SON MNC PNK CSD

A
Các công trình dự án do HĐND tỉnh chấp thuận mà 

phải thu hồi đất
708,74 500,70 1,51 7,32 3,87 14,32 60,56 9,00 3,65 0,10 0,91 1,40 0,23 0,10 30,57 43,83 0,58 0,08 0,12 0,03 0,18 1,92 0,03 0,05 4,16 1,96 0,16 0,03 0,46 1,24 8,26 5,46 5,95

1 Đất giao thông 146,93 57,04 6,04 11,45 25,95 1,80 0,09 0,60 1,40 0,23 7,85 18,05 0,03 0,03 0,01 3,99 1,77 0,16 0,03 0,32 1,24 1,77 4,74 2,34

Huyện Hải Hậu 57,39 2,72 2,88 8,01 21,89 1,80 0,09 0,19 0,08 2,80 11,38 0,01 1,57 0,16 0,32 1,61 1,88

1 Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển

xã Hải Phúc, Hải 

Lộc, Hải Đông, Hải 

Xuân, Hải Lý, Hải 

Chính, Hải Triều

Nhiều tờ Nhiều thửa 57,39 2,72 2,88 8,01 21,89 1,80 0,09 0,19 0,08 2,80 11,38 0,01 1,57 0,16 0,32 1,61 1,88

Huyện Ý Yên 1,95 1,91 0,03 0,01

2
Đường nối từ QL 38B đến đường trục xã Yên Dương 

(trạm y tế xã Yên Dương)
xã Yên Dương nhiều tờ nhiều  thửa 1,29 1,25 0,03 0,01

3
Đường sau làng thôn An Lộc Thượng (đường trong KDC 

TT thôn An Lộc Thượng)
xã Yên Hồng nhiều tờ nhiều  thửa 0,66 0,66

Huyện Mỹ Lộc 10,88 6,28 0,39 0,01 1,06 1,78 0,01 1,11 0,03 0,21

4 Mở rộng đường Thắng Hà Mỹ Hà, Mỹ Thắng nhiều tờ nhiều  thửa 0,91 0,91

5 Mở rộng ga Đặng Xá TT Mỹ Lộc 16 280, 281, 293, 254, 359 0,05 0,05

6
Đường nối từ đường Nam đường sắt đến đường Thịnh 

Thắng
TT Mỹ Lộc

12, 13, 20, 

21, 27, 28
nhiều  thửa 2,54 2,14 0,40

7 Đường nối từ TL485 đến đền Trần Quang Khải xã Mỹ Thành 21, 22, 23 nhiều  thửa 0,25 0,05 0,10 0,10

8 Đường dốc xóm Mai đến phủ Mỹ xã Mỹ Thắng 18, 19 mương 0,13 0,10 0,03

xã Mỹ Hà nhiều tờ nhiều  thửa 0,96 0,75 0,07 0,07 0,07

xã Mỹ Tiến nhiều tờ nhiều  thửa 2,00 1,00 0,50 0,50

xã Mỹ Thuận nhiều tờ nhiều  thửa 2,89 1,16 0,22 0,88 0,43 0,20

xã Mỹ Thịnh nhiều tờ nhiều  thửa 0,36 0,12 0,11 0,05 0,08

10 Từ đường 21 A - Cầu Trưởng xã Mỹ Thịnh nhiều tờ nhiều  thửa 0,79 0,10 0,01 0,63 0,01 0,03 0,01

Thành phố Nam Định 23,04 7,75 2,25 2,31 0,41 1,40 0,15 1,97 2,75 1,01 1,77 1,17 0,05 0,05

11
Dự án xây dựng đường trục phía Nam Thành phố Nam 

Định (đoạn từ đường Vũ Hữu Lợi đến QL 21 B)
xã Nam Vân nhiều tờ nhiều thửa 15,00 7,58 1,20 1,51 0,73 2,30 1,01 0,67

12
Dự án xây dựng cầu qua sông Đào nối từ đường Song 

Hào đến đường Vũ Hữu Lợi

Trần Quang Khải, 

Cửa Nam, Nam Vân
nhiều tờ nhiều thửa 7,54 1,05 0,80 0,41 1,40 0,15 0,96 0,45 1,77 0,50 0,05

13
Mở mới đường giao thông (thuộc dự án cải tạo nâng cấp 

đường An Thắng huyện Nam Trực)
xã Nam Vân 40, 41 nhiều thửa 0,50 0,17 0,28 0,05

Huyện Xuân Trường 9,00 7,89 0,15 0,16 0,38 0,32 0,07 0,03

14
Mở rộng tuyến đường trục NVH tổ 4 đi cầu ức Xuân 

Phương
TT Xuân Trường 4;5;6 nhiều thửa 0,50 0,30 0,10 0,05 0,05

15 Mở rộng nâng cấp đường giữa làng Trà Thượng TT Xuân Trường 29 nhiều thửa 0,05 0,05

16
Mở rộng nâng cấp đường từ nhà ông xã tổ 16 đến ông 

Hưng tổ 15
TT Xuân Trường 29 Nhiều thửa 0,05 0,01 0,01 0,03

17 Mở rộng đường từ chùa Ngọc tỉnh đến HTX TT Xuân Trường Nhiều tờ Nhiều thửa 0,12 0,12

18 Mở rộng đường từ trạm điện số 2 đến Trung Lễ xã Xuân Ngọc Nhiều tờ Nhiều thửa 0,50 0,40 0,10

19 Mở đường huyện lộ Phú Đài xã Xuân Đài

15; (16); 

(20); (21); 

(25); (26); 

(32); (33); 

(37)

nhiều thửa 1,81 1,53 0,28

20 Đường trục trung tâm huyện Hải Hậu xã Xuân Ninh 48; (51); (52) Nhiều thửa 5,00 4,67 0,30 0,03

21 Mở đường phía sau trường THCS và trường tiểu học xã Xuân Thành 11 242-248 0,30 0,30

22
Nâng cấp, cải tạo đường lối sau làng Hành Thiện (đường 

bờ vùng kênh Đồng Nê)
xã Xuân Hồng 9, 16, 17, 18 Nhiều thửa 0,40 0,36 0,04

23 Mở rộng đường bờ vùng Kênh Đồng Nê xã Xuân Thượng 10,11 nhiều thửa 0,20 0,20

24
Mở rộng đường từ cầu ông Quán xóm 7 đến nhà ông 

Thịnh xóm 9
xã Xuân Thủy Nhiều tờ Nhiều thửa 0,07 0,07

Huyện Nghĩa Hưng 14,81 6,91 0,03 0,03 3,00 1,69 0,02 0,03 3,10

25 Đường vào bãi xử lý chất thải rắn xã Nghĩa Thái 34;37 21,33,26,27,22,25,24;6,5,2,1 1,81 0,91 0,60 0,30

26 Dự án Đường bộ ven biển

Xã Nghĩa Phong, 

Nghĩa Bình, Nghĩa 

Tân, Nghĩa Thành, 

Nghĩa Lợi, Phúc 

Thắng, TT Rạng 

Đông, Nghĩa Hải

Nhiều tờ Nhiều thửa 13,00 6,00 0,03 0,03 2,40 1,39 0,02 0,03 3,10

Huyện Vụ Bản 27,87 21,70 0,37 3,40 0,50 0,30 1,19 0,41

27 Đường GT Khả Chính - Bối Xuyên kéo dài xã Đại An nhiều tờ nhiều thửa 2,00 2,00

28 Tuyến đường nối tỉnh lộ 485 đến Quốc lộ 37B xã Đại Thắng nhiều tờ nhiều thửa 5,80 5,50 0,20 0,10

29 Đường Đồng Lạc đi Lương Mỹ xã Hợp Hưng nhiều tờ nhiều thửa 1,40 0,70 0,70

30 Đường giao thông Kè Đồng Lạc xã Hợp Hưng nhiều tờ nhiều thửa 0,18 0,18

31 Đường Tân Khánh - Liên Bảo

 các xã Quang Trung, 

Tân Khánh, Minh 

Tân

nhiều tờ nhiều thửa 8,11 7,14 0,07 0,49 0,41

32 Đường kè sông Tiên Hương xã Kim Thái nhiều tờ nhiều thửa 0,50 0,50

33 Mở rộng đường từ QL10 đến DT Huyền Trân công chúa xã Liên Minh nhiều tờ nhiều thửa 5,50 2,50 3,00

34 Mở rộng đường từ ông Kiệm tới Núi Hổ xã Liên Minh nhiều tờ nhiều thửa 0,65 0,65

35 Mở rộng đường Ngõ Hạnh tới Đội 2 Hổ Sơn xã Liên Minh nhiều tờ nhiều thửa 0,20 0,20

36 Mở rộng đường QL10 đi Ngõ Đừng xã Liên Minh nhiều tờ nhiều thửa 0,15 0,15

37 Mở rộng đường QL10 đi UBND xã xã Liên Minh nhiều tờ nhiều thửa 0,20 0,20

38 Mở rộng đường từ Tam Thanh đến thôn Vân Bảng xã Liên Minh nhiều tờ nhiều thửa 0,20 0,20

39 Đường kè ven Kênh C9 Thị trấn Gôi nhiều tờ nhiều thửa 1,00 1,00

40 Đường từ UBND huyện đi Núi Cóc Thị trấn Gôi nhiều tờ nhiều thửa 0,28 0,28

41 Mở rộng đường QL 38 - Bùi Chung xã Cộng Hòa nhiều tờ nhiều thửa 1,00 0,50 0,50

42 Mở rộng tuyến từ QL 38B - Dộc Vậy xã Cộng Hòa nhiều tờ nhiều thửa 0,40 0,10 0,10 0,20

43 Mở rộng đường khu lăng mộ Lương Thế Vinh xã Liên Bảo nhiều tờ nhiều thửa 0,20 0,15 0,05

Danh mục các công trình, dự án bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 tỉnh Nam Định
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(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày        /8/2021 của UBND tỉnh Nam Định)
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44
Đường Vân Bảng - Tam Thanh (Đường tránh di tích 

Huyền Trân) (Liên xã)
xã Tam Thanh nhiều tờ nhiều thửa 0,10 0,10

Huyện Giao Thủy 1,99 1,88 0,05 0,06 1,99

45 Bến xe xã Giao Thiện  xã Giao Thiện 38

15, 35, 36, 44, 37, 42, 43, 60, 

41, 61, 62, 69, 63, 64, 67, 68, 

65, 66, 92, 93, 94, 95, 197, 69, 

71, 199, 70, 90, 91, 96, 97, 98, 

119, 122, 198)

1,99 1,88 0,05 0,06

2 Đất công trình năng lượng 8,70 7,55 0,02 0,11 0,57 0,31 0,02 0,01 0,04 0,05 0,02

Huyện Mỹ Lộc 1,56 1,56

46
Cải tạo đường dây 100KV Nam Định - Mỹ Lộc - Lý 

Nhân
xã Mỹ Thắng

nhiều tờ nhiều thửa
0,16 0,16

47
Đường dây xuất tuyến 220 kV lộ 

471,473,475,477,479,481 TBA 110 kV Mỹ Trung

xã Mỹ Tân, 

xã Mỹ Trung
nhiều tờ nhiều thửa 0,40 0,40

xã Mỹ Phúc nhiều tờ nhiều thửa 0,10 0,10

xã Mỹ Hưng nhiều tờ nhiều thửa 0,10 0,10

xã Mỹ Thành nhiều tờ nhiều thửa 0,10 0,10

49 Đường dây và TBA 110 KV Mỹ Trung xã Mỹ Tân nhiều tờ nhiều thửa 0,70 0,70

Thành phố Nam Định 0,50 0,07 0,04 0,31 0,01 0,04 0,03

50
Nâng cao năng lực truyền tải ĐZ 110kv lộ 174, 175 TBA 

220kv Nam Định - Trình xuyên
Phường Mỹ Xá nhiều tờ nhiều thửa 0,50 0,07 0,04 0,31 0,01 0,04 0,03

Huyện Xuân Trường 0,49 0,49

51 Xây dựng, cải tạo các trạm biến áp và chân cột điện xã Xuân Thủy nhiều tờ nhiều thửa 0,17 0,17

52 Xây dựng, cải tạo các trạm biến áp và chân cột điện xã Xuân Bắc nhiều tờ nhiều thửa 0,17 0,17

53 Xây dựng, cải tạo các trạm biến áp và chân cột điện xã Xuân Đài nhiều tờ nhiều thửa 0,07 0,07

54 Xây dựng, cải tạo các trạm biến áp và chân cột điện xã Xuân Phú nhiều tờ nhiều thửa 0,03 0,03

55 Xây dựng, cải tạo các trạm biến áp và chân cột điện xã Thọ Nghiệp nhiều tờ nhiều thửa 0,03 0,03

56 Xây dựng, cải tạo các trạm biến áp và chân cột điện xã Xuân Phương nhiều tờ nhiều thửa 0,02 0,02

Huyện Giao Thủy 1,77 1,77

57 Đường dây và TBA 110 kV Giao Thanh

các xã Giao Châu, 

Giao Hải, Giao Lạc, 

Giao Nhân, Giao 

Phong, Giao Thịnh, 

Giao Xuân, Giao 

Yến

nhiều tờ nhiều thửa 1,77 1,77

Huyện Nghĩa Hưng 2,20 1,68 0,52

58 Đường dây và TBA 110 kV Đông Bình

các xã: Nghĩa Lạc, 

Nghĩa Phong, Nghĩa 

Bình, Nghĩa Tân, 

Phúc Thắng, Nghĩa 

Lợi, Nghĩa Thành

nhiều tờ nhiều thửa 2,20 1,68 0,52

Huyện Vụ Bản 2,18 1,98 0,02 0,11 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02

59
Nâng cao năng lực truyền tải ĐZ 110 kV lộ 174, 175 

TBA 220 kV Nam Định - Trình Xuyên
xã Đại An, Liên Bảo

Nhiều tờ Nhiều thửa
1,13 0,98 0,02 0,06 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02

60 Trạm biến áp 110KV Hiển Khánh xã Hiển Khánh 1 115 1,00 1,00

61 Trụ sở kinh doanh dịch vụ 1 thuộc điện lực Vụ Bản xã Liên Minh 27 358,353,258,247 0,05 0,05

3 Đất công trình bưu chính viễn thông 0,14 0,05 0,05 0,04

Thành phố Nam Định 0,04 0,04

62 Bưu cục Lộc Vượng P. Lộc Vượng 47 34, 41 0,04 0,04

Huyện Vụ Bản 0,10 0,05 0,05

63 Bưu điện xã  xã Kim Thái 5 2989; 2990 0,10 0,05 0,05

4 Đất thủy lợi 20,85 4,84 1,44 0,27 12,59 0,94 0,77

Huyện Mỹ Lộc 1,66 1,65 0,01

64 Xây dựng bể thu gom nước thải TT Mỹ Lộc Nhiều tờ nhiều thửa 0,05 0,05

65 Đường ống dẫn nước nhà máy điện rác  xã Mỹ Thành Nhiều tờ nhiều thửa 0,60 0,60

66
Mương nối từ đường Nam đường sắt đến đường Thịnh 

Thắng
TT Mỹ Lộc

Nhiều tờ nhiều thửa
1,00 1,00

67 Nhà trông coi trạm bơm cống 32 xã Mỹ Hà 37 117 0,01 0,01

Huyện Xuân Trường 0,11 0,11

68 Mở mới mương khu dân cư xóm 19  xã Xuân Thượng 12 40,41,66 0,05 0,05

69 Mở mới mương khu dân cư xóm 5  xã  Xuân Thượng 7 nhiều thửa 0,03 0,03

70 Mở mới mương khu dân cư xóm 7 xã Xuân Thượng 8 10,95,90,13 0,03 0,03

Huyện Nghĩa Hưng 15,68 1,44 0,27 12,26 0,94 0,77

71
Dự án xây dựng Kênh thoát nước KCN Dệt may Rạng 

Đông
xã Nghĩa Lợi 1;2 1-12;1-14 15,68 1,44 0,27 12,26 0,94 0,77

Huyện Vụ Bản 3,40 3,08 0,32

72
Mở rộng Trạm bơm Đế từ Đình Hương đến Thùng Tai 

Voi
xã Thành Lợi

12b, 12a, 

11a

1459, 1438,  117, 274, 825, 

822
3,40 3,08 0,32

5 Đất cơ sở y tế 0,04 0,04

Huyện Mỹ Lộc 0,04 0,04

73 Mở rộng trạm xá TT Mỹ Lộc TT Mỹ Lộc 14 193 0,04 0,04

6 Đất cơ sở giáo dục đào tạo 8,47 6,59 0,23 0,33 0,70 0,10 0,10 0,18 0,10 0,09 0,02 0,03

Huyện Trực Ninh 0,82 0,78 0,02 0,02

74 Dự án xây dựng, mở rộng trường THCS Việt Hùng B xã Việt Hùng 6PL13 3550, 3549 0,04 0,02 0,02  NQ 12/2021 

75 Xây dựng trường mầm non khu A xã Trực Cường 20 56 - 63 0,78 0,78  NQ 12/2021 

Huyện Ý Yên 0,06 0,04 0,02

76 Mở rộng trường mầm non xã Yên Phong xã Yên Phong 26 140, 143 0,06 0,04 0,02

Huyện Nghĩa Hưng 0,33 0,33

77 Xây dựng trường mầm non khu A xã Nghĩa Phong 7 143, 142, 145 0,33 0,33

Huyện Giao Thủy 1,83 1,83

78 Mở rộng trường mầm non khu A xã Giao Hải xã Giao Hải 16 160;161 0,05 0,05

79 Mở rộng trường tiểu học xã Giao Hải xã Giao Hải 16 162;163;165;166;167 0,15 0,15

80 Mở rộng trường THCS xã Giao Hải xã Giao Hải 16 152;156;157;158;159 0,13 0,13

81 Xây dựng mới  trường Trung học cơ sở  xã Giao Hương 29
7,8,9,10,19,20,21,22,23,24,25,

18
1,50 1,50

Thành phố Nam Định 0,10 0,10

82 Mở rộng trường tiểu học Phạm Hồng Thái P. Phan Đình Phùng 6 283 0,10 0,10

Huyện Xuân Trường 3,88 2,31 0,23 0,33 0,53 0,10 0,18 0,08 0,09 0,03

83 Mở rộng trường mầm non xã Xuân Hòa 10 28;29;415 0,30 0,30

84 Mở rộng trường mầm non xã Xuân Phong 13 171;172 0,01 0,01

Chân cột điện (thuộc nhà máy điện rác)48
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85 Mở rộng trường tiểu học khu A xã Xuân Phong 13 144;158;159;166-168 0,50 0,50

86 Mở rộng trường tiểu học khu A xã Xuân Phú 6b 263;265;268 0,69 0,24 0,16 0,29

87 Mở rộng trường tiểu học khu B xã Xuân Phú 20 231 0,30 0,30

88 Mở rộng trường THCS xã Xuân Phú 13 17;305 0,12 0,09 0,03

89 Mở rộng trường mầm non xã Xuân Phú 22 38;149 0,53 0,20 0,33

90 Mở rộng trường THCS xã Xuân Trung 6 13 0,17 0,03 0,14

91 Mở rộng trường tiểu học B xã Xuân Ninh 29 144 0,04 0,04

92 Mở rộng trường tiểu học xã Xuân Phương 9 3;102 0,12 0,02 0,10

93 Trường Mầm non tập trung xã Xuân Thành 11 235 - 239, 244-248 0,55 0,47 0,08

94 Mở rộng trường Tiểu học xã Xuân Thành 11 259 - 262 0,22 0,15 0,07

95 Mở rộng trường THCS xã Xuân Thành 11 GT 0,11 0,11

96 Mở rộng trường tiểu học khu B xã Thọ Nghiệp 11 231,235,237-240 0,16 0,06 0,04 0,06

97 Mở rộng trường tiểu học khu A xã Thọ Nghiệp 27 1 0,06 0,06

Huyện Vụ Bản 1,45 1,30 0,15

98 Mở rộng trường tiểu học xã Đại An 7 103, 106, 159 0,15 0,15

99 Mở rộng trường mầm non xã Đại An 3 1143 0,40 0,40

100 Mở rộng trường mầm non Vụ Nữ xã Hợp Hưng 9a 28 0,15 0,15

101 Mở rộng trường mầm non Đồng Lạc xã Hợp Hưng 21 115, 134, 135, 136 0,10 0,10

102 Mở rộng trường tiểu học xã Hợp Hưng 16a 214, 215 0,30 0,30

103 Mở rộng trường THCS xã Hợp Hưng 16a 216 0,20 0,20

104 Mở rộng trường tiểu học xã Trung Thành 15 52 0,15 0,15

7 Đất cơ sở văn hóa 9,01 4,21 0,20 0,01 1,14 3,45

Huyện Xuân Trường 0,01 0,01

105
Nhà văn bia ghi danh người có bằng tiến sĩ trở lên của 

làng
xã Xuân Kiên

4 132
0,01 0,01

Huyện Vụ Bản 9,00 4,21 0,20 1,14 3,45

106 Mở rộng di tích lịch sử Huyền Trân Công Chúa xã Liên Minh nhiều tờ nhiều thửa 9,00 4,21 0,20 1,14 3,45

8 Đất sinh hoạt cộng đồng 0,86 0,35 0,01 0,42 0,04 0,04

Huyện Giao Thủy 0,08 0,08

107 Mở rộng nhà văn hoá xóm 2  xã Giao Hải 13 142 0,08 0,08

Huyện Xuân Trường 0,28 0,17 0,01 0,02 0,04 0,04

108 Nhà văn hoá xóm 5 xã Xuân Châu 19 141 0,05 0,05

109 Nhà văn hóa xóm 15 xã Xuân Hồng 22 166 0,04 0,04

110 Nhà văn hóa xóm 4 xã Xuân Hồng 18 44,47,56 0,02 0,02

111 Nhà văn hoá xóm 15 xã Thọ Nghiệp 18 92,109 0,11 0,06 0,01 0,04

112 Nhà văn hóa xóm 4 xã Xuân Thượng 1 448;461 0,06 0,06

Huyện Vụ Bản 0,50 0,10 0,40

113 Điểm sinh hoạt cộng đồng và sân thể thao xóm 2, xóm 3 xã Tân Thành 11 126 0,20 0,20

114 Điểm sinh hoạt cộng đồng và nhà văn hóa thôn Đồng Lạc xã Hợp Hưng 21 134 0,10 0,10

115 Điểm sinh hoạt cộng đồng và nhà văn hóa thôn Phú Thứ xã Tam Thanh 32 18 0,20 0,20

9 Đất chợ 1,30 1,12 0,08 0,03 0,07

Huyện Mỹ Lộc 1,00 0,90 0,03 0,07

116 Đất chợ xã Mỹ Thành 21 60, 61, 62, 63 1,00 0,90 0,03 0,07

Huyện Vụ Bản 0,30 0,22 0,08

117 Mở rộng chợ xã Tam Thanh 34 163, 167 0,30 0,22 0,08

10 Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao 4,86 4,25 0,03 0,17 0,13 0,13 0,14 0,01

Huyện Mỹ Lộc 1,30 1,10 0,10 0,10

118 STT khu thiết chế công đoàn xã Mỹ Thuận 33 121, 122, 123, 132, 134 1,30 1,10 0,10 0,10

Huyện Xuân Trường 3,56 3,15 0,03 0,17 0,03 0,03 0,14 0,01

119 Xây dựng sân thể thao trung tâm xã xã Xuân Phú 14b 175-177 1,20 1,20

120 Xây dựng sân thể thao trung tâm xã xã Xuân Phong 13 166-168;170-172;178 1,20 1,20

121 Xây dựng sân thể thao trung tâm xã xã Xuân Thủy 14 72;73;83;84;148 1,16 0,75 0,03 0,17 0,03 0,03 0,14 0,01

11 Đất khu vui chơi giải trí công cộng 4,44 1,31 2,43 0,20 0,41 0,07 0,02

Huyện Mỹ Lộc 0,28 0,08 0,18 0,02

122 Sân thể thao xã Mỹ Thắng 15 370, 401 0,28 0,08 0,18 0,02

Huyện Giao Thủy 2,50 2,43 0,07

123 Dự án xây dựng hạ tầng bãi tắm Quất Lâm  TT Quất Lâm 29;30 T29(1);T30(55) 2,50 2,43 0,07

Huyện Xuân Trường 0,78 0,78

124 Khu vui chơi, thể thao khu vực xóm 13 xã Xuân Phú 19 220-223 0,20 0,20

125 Khu vui chơi, thể thao thôn  Hưng Nhân xã Xuân Ninh 41 23, 25 0,25 0,25

126 Khu vui chơi, thể thao khu Lam Sơn xã Xuân Ninh 43; (44) 98; (72) 0,25 0,25

127 Khu vui chơi, thể thao xóm 2 xã Xuân Thành 5 106 0,08 0,08

Huyện Vụ Bản 0,88 0,45 0,20 0,23

128 Khu vui chơi, thể thao làng Tiền xã Liên Minh 8 103,104,111,112,113,114 0,15 0,15

129 Khu vui chơi, thể thao An Lễ xã Liên Minh 29 6 0,13 0,10 0,03

130 Khu vui chơi, thể thao Nhì Giáp xã Liên Minh 3-II 114 0,10 0,10

131 Khu vui chơi, thể thao Vân Bảng xã Liên Minh 10 168,169 0,20 0,20

132 Khu vui chơi thể thao nhân dân xã Kim Thái 5 74 0,10 0,10

133 Khu vui chơi thể thao nhân dân xã Kim Thái 10 2074; 2076; 2078; 2079; 0,20 0,20

12 Đất trụ sở cơ quan 1,65 1,26 0,06 0,19 0,05 0,09

Huyện Mỹ Lộc 0,54 0,54

134 Xây dựng trụ sở UBND xã xã Mỹ Thắng 13 57-62 0,54 0,54

Huyện Xuân Trường 0,71 0,32 0,06 0,19 0,05 0,09

135 Mở rộng UBND xã xã Xuân Hồng 27 221,239,235,241,242,243 0,56 0,17 0,06 0,19 0,05 0,09

136 Xây dựng tru sở chi cục thống kê huyện TT Xuân Trường 9 134 0,15 0,15

Huyện Vụ Bản 0,40 0,40

137 Mở rộng trụ sở UBND xã xã Hợp Hưng 15a 15,18,19 0,20 0,20

138 Mở rộng trụ sở UBND xã xã Kim Thái 5 2989; 2990; 2991; 2992; 2993; 0,20 0,20

13 Đất ở 246,45 196,33 1,51 0,97 1,85 13,64 5,20 2,31 8,04 9,00 0,49 0,18 0,75 0,02 0,05 0,13 0,19 0,14 4,85 0,68 0,12

13.1 Đất ở tại nông thôn 183,89 158,96 1,51 0,43 0,10 3,41 0,10 1,33 5,93 6,67 0,49 0,18 0,02 0,02 0,08 4,52 0,12 0,02

Huyện Ý Yên 15,13 13,17 0,41 0,50 0,53 0,49 0,01 0,02

139 Khu dân cư tập trung có cơ sở hạ tầng xã Yên Thọ 4 328, 235, 314, DGT 0,92 0,41 0,02 0,49

140
Khu dân cư tập trung có cơ sở hạ tầng (thôn An Lộc 

Thượng)
xã Yên Hồng

3;4

(6;2)

41; 38

(24, 25)

nhiều thửa 3,20 3,10 0,10

3



Tên công trình, dự án
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xã Yên Bằng 18; 19
 85, 86, 87, 88, 89, 90,

91, ;143, 141, 145, 146, 147
0,60 0,34 0,15 0,10 0,01

xã Yên Hồng 39 24 0,36 0,30 0,03 0,03

xã Yên Tiến 27 24 0,20 0,20

142 Khu dân cư tập trung có cơ sở hạ tầng Yên Phong xã Yên Phong 25; 26

176, 177, 184-188; 114, 118-

140, 147, 148, 151-154, 156, 

157, 158

9,80 9,20 0,30 0,30

143 Điểm tái định cư dự án Cụm Công nghiệp Yên Dương xã Yên Dương
21 88, 93

0,05 0,03 0,02

Huyện Trực Ninh 7,50 2,91 0,10 0,10 2,10 1,04 1,15 0,02 0,02 0,06

144 Khu dân cư tập trung có cơ sở hạ tầng xã Phương Định xã Phương Định
6, 6PL2, 8, 

8PL1
nhiều thửa 7,50 2,91 0,10 0,10 2,10 1,04 1,15 0,02 0,02 0,06

Huyện Mỹ Lộc 34,78 28,87 1,51 0,32 0,02 0,73 1,44 1,60 0,23 0,06

145 Khu dân cư tập trung có cơ sở hạ tầng xã Mỹ Thắng xã Mỹ Thắng 10 134-147, 302, 303 3,59 2,99 0,42 0,18

146 Khu dân cư tập trung có cơ sở hạ tầng (thôn Tam Đoài) xã Mỹ Phúc 20
105, 106, 186, 185, 190, 191, 

192, 189, 200, 104
1,93 1,15 0,06 0,02 0,64 0,06

147 Mở rộng khu dân cư tập trung có cơ sở hạ tầng (An Cổ) xã Mỹ Thành 16, 17, 18 22, 30, 31, 32, 9, 20-26 7,32 6,25 0,50 0,57

148 Khu dân cư tập trung có cơ sở hạ tầng xã Mỹ Hà xã Mỹ Hà 24
6, 32, 62, 63, 61, 59, 58, 33, 

60, 102
4,25 3,68 0,08 0,21 0,28

149 Khu thiết chế Công Đoàn (xây dựng nhà ở) xã Mỹ Thuận 32, 33 195, 349, 108-116, 136-140 3,70 3,10 0,20 0,40

150 Khu đô thị Mỹ Trung (Khu C) xã Mỹ Phúc
15, 16, 17, 

18 Nhiều thửa 9,99 9,70 0,09 0,10 0,10

151 Khu đô thị Phú Ốc xã Mỹ Hưng 25 7, 8, 9, 10, 11, 44, GT, TL 4,00 2,00 1,43 0,26 0,01 0,01 0,23 0,06

Huyện Giao Thủy 17,22 15,55 0,64 1,03

152 Khu dân cư tập trung có cơ sở hạ tầng (Mở rộng)  xã Giao Lạc 6 T6(169) 0,60 0,60

153
Khu dân cư tập trung có cơ sở hạ tầng (Giáp đường ven 

biển)
 xã Giao Lạc 15,19,20

T15(137,139); T19(1,4,7); 

T20(85,80,148)
7,00 6,00 0,50 0,50

154 Khu dân cư tập trung có cơ sở hạ tầng  xã Giao  Thiện 18, 12 Nhiều thửa 9,10 8,50 0,10 0,50

155 Khu dân cư tập trung có cơ sở hạ tầng (Mở rộng)  xã Giao An 25 70 0,52 0,45 0,04 0,03

Thành phố Nam Định 20,20 20,20

156 Khu đô thị mới Nam Vân xã Nam Vân nhiều tờ nhiều thửa 20,20 20,20

Huyện Xuân Trường 29,12 27,49 0,01 0,06 0,67 0,89

157 Khu dân cư tập trung có cơ sở hạ tầng xã Xuân Phương 11 126 - 137, 143 - 155 3,47 3,20 0,07 0,20

158 Khu dân cư tập trung có cơ sở hạ tầng xã Xuân Ngọc 22; (23)
32,33,85,86,97-107; (48-

52,139)
18,98 17,98 0,50 0,50

159 Khu dân cư tập trung có cơ sở hạ tầng xã Xuân Hồng
17; (18)

7,8; (37-39,47,55,56,23-26,29-

32,35,40,41,42
1,67 1,58 0,01 0,06 0,02

160 Khu dân cư tập trung có cơ sở hạ tầng xã Thọ Nghiệp 27 84-91 5,00 4,73 0,10 0,17

Huyện Nghĩa Hưng 10,60 8,29 0,82 0,84 0,65

161 Khu dân cư tập trung có cơ sở hạ tầng (thôn Đào Thượng) xã Nghĩa Châu 2

126, 203, 197, 195, 190, 188, 

187, 207, 192, 193, 191, 200, 

145, 152, 155, 194, 184 

5,30 3,99 0,82 0,34 0,15

162 Khu dân cư tập trung có cơ sở hạ tầng xã Nghĩa Minh
2b; 1b

30,31,32,33,2,3,4,5; 

104,105,106
5,30 4,30 0,50 0,50

Huyện Hải Hậu 26,94 21,98 0,10 0,10 0,60 0,62 0,18 0,07 3,27 0,02

163
Dự án xây dựng khu dân cư thương mại Hải Thanh (giai 

đoạn 2)
xã Hải Thanh

4 25-27, 29
0,11 0,11

164 Khu dân cư tập trung có cơ sở hạ tầng xã Hải Chính
10

35, SON, 37, 38, 

36,44,45,46,47
3,00 0,10 0,10 0,18 2,60 0,02

165 Khu dân cư tập trung có cơ sở hạ tầng xã Hải Phương 4 1-27, 32 4,97 4,70 0,10 0,12 0,05

166 Khu dân cư tập trung có cơ sở hạ tầng xã Hải Châu 20, 21, 26, 

27

20(93, 94); 21(10); 27(37); 

26(16, 17)
3,64 3,64

167 Khu dân cư tập trung và tái định cư xã Hải Xuân 26 64, 66, 67, 69, 81-88, 93, 94 4,32 3,63 0,02 0,67

168 Khu dân cư tập trung có cơ sở hạ tầng và tái định cư xã Hải Hưng

6

74,75,78-

92,95,486,485,84,103,102,101,

100,97,496,98,99,118,484,115-

117,170-173

10,90 9,90 0,50 0,50

Huyện Vụ Bản 22,40 20,50 0,50 0,20 0,20 1,00

169 Khu dân cư tập trung có cơ sở hạ tầng xã Đại Thắng 14 21, 22, 23, 24 3,00 3,00

170 Khu dân cư tập trung có cơ sở hạ tầng xã Hợp Hưng 20a, 20b

4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

25, 26, 119, 

120,121,122,123,124,125, 

126,127, 128,129,130 

5,00 4,00 1,00

171 Khu dân cư tập trung có cơ sở hạ tầng xã Tân Thành 36 nhiều thửa 5,00 4,60 0,20 0,20

172 Khu dân cư tập trung có cơ sở hạ tầng (Cửa Đường) xã Minh Thuận 6

1003;1004;1244;1245;1246;12

47;1046;1248;1048;1047;1049

;1154;1249;1275;1250;1251

4,05 3,55 0,50

173 Khu dân cư tập trung có cơ sở hạ tầng xã Kim Thái 3 1288, 1292, 1294, 1295, 1316 1,35 1,35

174 Khu dân cư tập trung có cơ sở hạ tầng xã Cộng Hòa
6

208;225;230;270;322;318;340;

384;408,436;445
4,00 4,00

13.2 Đất ở tại đô thị 62,56 37,37 0,54 1,75 10,23 5,10 0,98 2,11 2,33 0,75 0,05 0,11 0,19 0,06 0,33 0,56 0,10

Huyện Hải Hậu 20,10 0,48 1,75 7,38 5,10 0,98 1,10 1,72 0,75 0,05 0,11 0,02 0,56 0,10

xã Hải Lý 36; 23; 37

36(5,7,2,3,9,10,1,23,24,62,63,

88,89,90,4,7,9,99) 23(85-

88,77,78,76,86,87,88) 

37(23,24,27,28,4,5,30,7,8,9,10

,11,12,14,1,2,15,17,6)

17,19 0,03 1,70 7,10 5,10 0,51 0,95 1,58 0,11 0,01 0,10

TT Cồn 10; 9
10(122,3, SON)

9(252,263,DGT,SON)
2,91 0,45 0,05 0,28 0,47 0,15 0,14 0,75 0,05 0,02 0,55

Thành phố Nam Định 23,28 20,07 0,06 2,85 0,07 0,06 0,17

Dự án xây dựng khu đô thị thương mại Cồn Văn Lý

Tái định cư dự án Đường kết nối đê Tả đáy Yên Bằng đến 

đường 57B Yên Tiến 
141

175

4
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176 Xây dựng khu đô thị đường Nguyễn Công Trứ P. Lộc Vượng nhiều tờ nhiều thửa 11,00 7,79 0,06 2,85 0,07 0,06 0,17

177 Khu đô thị mới Phú Ốc P. Lộc Hòa nhiều tờ nhiều thửa 12,28 12,28

Huyện Xuân Trường 9,38 8,38 0,50 0,50

178 Khu dân cư đô thị mới TT Xuân Trường 19; (20) 5-58; (206,212) 0,58 0,58

179 Khu dân cư đô thị mới TT Xuân Trường 31; (32) 4,6,7,8; (42-59) 8,80 7,80 0,50 0,50

Huyện Vụ Bản 9,80 8,92 0,44 0,05 0,06 0,33

180 Mở rộng khu đô thị thị trấn Gôi TT Gôi 1,2,3,10 nhiều thửa 9,80 8,92 0,44 0,05 0,06 0,33

14 Đất nghĩa trang, nghĩa địa nhà tang lễ, nhà hỏa táng 10,48 7,84 0,24 2,00 0,10 0,30

Huyện Mỹ Lộc 0,53 0,20 0,24 0,09

181 Mở rộng nghĩa trang liệt sỹ xã xã Mỹ Thuận 19 13, 15-17 0,33 0,24 0,09

182 Mở rộng nghĩa địa xã Mỹ Phúc 15 5, 7 0,20 0,20

Huyện Giao Thủy 4,19 2,19 2,00

183 Mở rộng nghĩa trang nhân dân  xã Giao Hải 11
202;203;204;205;206;211;212;

213
1,74 1,74

184 Xây dựng nghĩa trang Cựu Trung  xã Giao Tiến 1 17 0,30 0,30
185 Xây dựng nghĩa trang Sân Rồng  xã Giao Tiến 6 65;67;68 0,15 0,15
186 Mở rộng nghĩa trang nhân dân  xã Bạch Long 27; 38 27 (19, 20); 38 (2 - 13) 2,00 2,00

Huyện Xuân Trường 5,43 5,42 0,01

187 Mở rộng đất nghĩa địa xã Xuân Hòa 13 22; 56-59 0,20 0,20

188 Mở rộng đất nghĩa địa xã Xuân Thủy 19 9 0,15 0,15

189 Mở rộng đất nghĩa địa thôn nghĩa xá xã Xuân Ninh 27; (28) 6 - 8; (31 - 34, 64 -  66) 0,50 0,50

190 Mở rộng nghĩa thôn Trung Linh xã Xuân Ngọc 18 203, 204, 205 0,20 0,20

191 Mở rộng nghĩa địa Bắc Câu TT Xuân Trường 12 51;32 0,10 0,10

192 Mở rộng nghĩa địa Hội Khê TT Xuân Trường 13 103;104 0,10 0,10

193 Mở rộng nghĩa địa xóm 6 xã Xuân Thành 14 3,4,11,12 0,73 0,72 0,01

194 Mở rộng nghĩa địa xóm 7 xã Xuân Thành 11 212,213 0,70 0,70

195 Mở rộng nghĩa địa Quần cống xã Thọ Nghiệp 6; (12) 149; (17,43,44,47,51-53) 1,20 1,20

196 Mở rộng nghĩa địa xóm 12 xã Thọ Nghiệp 22 5 0,50 0,50

197 Mở rộng nghĩa địa xã xã Xuân Kiên 1 9-11;20-22 1,05 1,05

Huyện Vụ Bản 0,33 0,03 0,10 0,20

198 Mở rộng nghĩa trang nhân dân Đội 1, 2, 3 Vân Cát xã Kim Thái 2, 6 691/3507, 3508, 3510, 3511 0,30 0,10 0,20

199 Mở rộng nghĩa địa thôn Vĩnh Lại xã Vĩnh Hào 3 342, 343 0,03 0,03

15 Đất cụm công nghiệp 233,01 198,05 5,60 1,15 13,13 15,02 0,06

Huyện Giao Thủy 150,00 129,40 5,60 6,50 8,50

200 Cụm công nghiệp  xã Giao Thiện 

17, 18, 27, 

28, 29, 37, 

38, 47

nhiều thửa 75,00 65,00 5,00 5,00

201 Cụm công nghiệp  xã Giao Yến 

14,15,16,17,

18,19,20,21,

22,27,28,29,

nhiều thửa 75,00 64,40 5,60 1,50 3,50

Huyện Xuân Trường 17,61 16,60 0,43 0,52 0,06

202 Cụm công nghiệp Nam Điền
xã Thọ Nghiệp; 

Xuân Vinh

30; (31); 7; 

(9)

16, 17, 19, 20, 23, 24, 26 - 29, 

31 - 39; (1, 2, 3, 5); 1, 3, 4, 5, 

6, 8; (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

17,61 16,60 0,43 0,52 0,06

Huyện Vụ Bản 65,40 52,05 1,15 6,20 6,00

203 Cụm công nghiệp Vĩnh Hào xã Vĩnh Hào 4 nhiều thửa 65,40 52,05 1,15 6,20 6,00

16 Đất bãi thải, xử lý chất thải 9,54 8,21 0,12 0,09 1,12

Huyện Xuân Trường 2,22 2,20 0,02

204 Mở rộng khu xử lý rác thải TT X.Trường 19 63;64;65 0,50 0,50

205 Mở rộng khu xử lý rác thải xã Thọ Nghiệp 30 13,14 0,30 0,28 0,02

206 Mở rộng khu xử lý rác thải xã Xuân Châu 17 35 0,20 0,20

207 Đất khu xử lý rác thải xã Xuân Ninh 53 37;43 0,50 0,50

208 Khu xử lý rác thải xã Xuân Ngọc 4 10;14 0,72 0,72

Huyện Nghĩa Hưng 6,82 5,51 0,12 0,07 1,12

209 Xây dựng bãi xử lý chất thải rắn xã Nghĩa Thái 34 9-19 6,82 5,51 0,12 0,07 1,12

Huyện Vụ Bản 0,50 0,50

210 Mở rộng bãi rác tập trung xã Đại Thắng 11 105 0,50 0,50

17 Đất cơ sở tôn giáo 2,01 1,70 0,02 0,01 0,28

Huyện Xuân Trường 2,01 1,70 0,02 0,01 0,28

211 Chùa Xuân Ngọc xã Xuân Ngọc 18
129, 136, 145, 146, 147, 148, 

149, 150, 151, 152
2,00 1,70 0,02 0,28

212 Mở rộng chùa Kiên Lao xã Xuân Kiên 4 1 0,01 0,01

B
Các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất 

trồng lúa đã được HĐND tỉnh chấp thuận
140,29 129,05 0,52 0,06 0,60 3,68 3,61 0,15 2,62

1 Đất an ninh 1,13 1,13

Huyện Giao Thủy 0,53 0,53

1 Xây dựng trụ sở công an xã Xã Giao Thịnh 19 39 0,13 0,13

2 Xây dựng trụ sở công an xã Xã Hoành Sơn 16 151;152 0,16 0,16

3 Xây dựng trụ sở công an xã Xã Giao Tiến 15 25 0,10 0,10

4 Xây dựng trụ sở công an xã Xã Giao Thiện 26 118, 125, 133 0,14 0,14

Huyện Xuân Trường 0,20 0,20

5 Xây dựng trụ sở công an thị trấn Xuân Trường TT Xuân Trường 7 116; 117 0,20 0,20

Huyện Vụ Bản 0,40 0,40

6 Xây dựng trụ sở công an xã xã Đại An 11 56 0,20 0,20

7 Xây dựng trụ sở công an xã xã Kim Thái 5 2989; 2990; 2991; 2992; 2993; 0,20 0,20

2 Đất ở 0,40 0,40

Đất ở nông thôn 0,40 0,40

Huyện Xuân Trường 0,25 0,25

8 Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Xuân Thành 3; (5) 91; (236) 0,25 0,25

Huyện Giao Thủy 0,15 0,15

9 Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở  xã Giao Tân 1 29, 30 0,15 0,15

3 Đất cơ sở y tế 0,55 0,55

Huyện Xuân Trường 0,55 0,55

10 Xây dựng phòng khám đa khoa TT Xuân Trường 12 19 - 21 0,55 0,55

4 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 94,64 88,48 0,52 0,06 0,17 2,65 2,60 0,15 0,01

Huyện Xuân Trường 0,15 0,15
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Tên công trình, dự án

LUC LUK CLN RPH HNK NTS LMU NKH TSC SKC SKX TMD DTS DGT DTL DTT DYT DGD DSH DCH DRA DNL DVH ONT ODT CPQ DKV DSH NTD SON MNC PNK CSD

Số 

TT

Địa điểm 

thực hiện 

dự án

Sử dụng từ các loại đất
Vị trí bản đồ 

địa chính

Số tờ Số thửa

Diện tích
Ghi chú 

11
Xây dựng mở rộng đất sản xuất kinh doanh phi nông 

nghiệp khu vực đa khoa cũ
TT Xuân Trường

34 122
0,15 0,15  Mở rộng 

Huyện Mỹ Lộc 3,35 3,19 0,15 0,01

12
Khu dịch vụ và gia công các sản phẩm gia dụng của công 

ty cổ phần đầu tư thương mại Mỹ Thành
xã Mỹ Thành 18 32, 33, 171, 179, 199, 201 0,80 0,80

 QĐ số 

375/QĐ-

UBND ngày 

1/4/2021 

13 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp xã Mỹ Phúc 4
98, 99, 100, 111, 112, 113, 

114, 116, 124, 127
2,55 2,39 0,15 0,01

Huyện Trực Ninh 8,61 8,32 0,09 0,20

14 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp xã Trực Đại 2 1094, 1096, 1098, 1104, 1105 3,13 3,13

15 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp xã Việt Hùng 1 211, 203, 204, DGT, DTL 3,28 3,09 0,09 0,10

16 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp  xã Việt Hùng 4 2252 - 2257 2,20 2,10 0,10

Huyện Hải Hậu 3,51 3,21 0,15 0,15

17 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp xã Hải Vân 5 12-16; 19-23 2,90 2,70 0,10 0,10

18 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp xã Yên Định 10 144-147 0,61 0,51 0,05 0,05

Huyện Giao Thủy 26,54 22,96 0,06 1,76 1,76

19 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp xã Hoành Sơn
7;8

T7 (15); T8 

(25,26,27,28,29,30,31,32,33,3

4,35, DGT,DTL) 3,24 3,06 0,06 0,06 0,06

20 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp xã Giao Tiến 9 18,21,23,14,17
6,00 5,00 0,50 0,50

21 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp xã Giao Tiến 10 5;7;10;11 5,00 4,00 0,50 0,50

22 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp  xã Giao Yến 19 5, 49, 50, 51, 55, 56, 61, 63
1,90 1,90

23 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp  xã Giao An 
13;24;25

13(59, 64);  24(1, 3, 12, 16, 18, 

19, 20, 23);  25(61, 62)
10,40 9,00 0,70 0,70

Huyện Vụ Bản 52,48 50,65 0,52 0,17 0,65 0,49

24 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp  xã Đại An 8
310, 315, 316, 317, 321, 319, 

313,314, 320, 133
2,03 1,91 0,12

25 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp  xã Hợp Hưng 25b 50, 51, 79, 80, 103, 137 1,02 1,02

26 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp  xã Hợp Hưng nhiều tờ nhiều thửa 6,80 6,80

27 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp  xã Hợp Hưng nhiều tờ nhiều thửa 6,10 6,10

28 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp  xã Thành Lợi 5 184,193 1,50 1,50

29 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp  xã Liên Bảo 6

1, 2, 3, 5, 13, 18, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 31, 34, 35, 46, 47, 

48, 49, 50, 51, 52, 56, 60, 61, 

62, 63, 73, 74

5,20 4,55 0,16 0,21 0,28

30 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp  xã Liên Bảo 34

Tờ 34 (27, 42, 43, 45, 46, 47, 

48, 49, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 

92, 93, 103, 104, 105, 108, 

122, 123, 124, 125, 139, 174, 

176, 177, 193, 196, 205, 206, 

214) + nhiều thửa khác

5,60 5,60

31 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp  xã Liên Bảo 6

8, 9, 10, 16, 26, 27, 28, 29, 32, 

33, 53, 54, 55, 59, 65, 66, 67, 

68, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 

81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 

89

1,50 1,02 0,31 0,17

32 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp  xã Liên Bảo 6, 7

tờ 6 (8, 9, 10, 16, 26, 27, 28, 

29, 32, 33, 53, 54, 55, 59, 65, 

66, 67, 68, 70, 75, 76, 77, 78, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 

87, 88, 89;  tờ 7 (59, 60, 61, 

62, 64, 65, 66) 

3,30 3,25 0,05

33 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp  xã Hiển Khánh 1 34, 46 2,51 2,51

34 Dự án tổ hợp sản xuất vaccine và các sp sinh phẩm  xã Vĩnh Hào 4 166,168,184,185,188,198 10,22 9,69 0,44 0,09

 Vb số 

389/UBND-

VP5 ngày 

22/6/2021 

35 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp  xã Cộng Hòa 27 172;177;195;200 6,70 6,70

5 Đất thương mại, dịch vụ 34,38 30,90 0,43 0,98 0,96 1,11

Huyện Xuân Trường 0,32 0,32

36 Đất thương mại, dịch vụ xã Xuân Ninh
38 55, 58, 59, 61, 62, 85, 97

0,20 0,20
 Công nhận 

QSĐ 

37 Đất thương mại, dịch vụ xã Xuân Ninh 6 31 0,12 0,12  Mở rộng 

Huyện Ý Yên 0,98 0,92 0,03 0,03

38
Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, đào tạo sát hạch lái xe 

và DVTM tổng hợp
xã Yên Phong 25

178- 180, 192, 193, 194, 196, 

206
0,98 0,92 0,03 0,03

Huyện Nghĩa Hưng 1,40 1,36 0,02 0,02

39 Đất thương mại, dịch vụ TT Liễu Đề 16 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 95 1,40 1,36 0,02 0,02

Huyện Mỹ Lộc 3,44 3,21 0,03 0,20

40 Đất thương mại, dịch vụ TT Mỹ Lộc 6 49, 80, 85 0,80 0,80

41 Đất thương mại, dịch vụ xã Mỹ Thịnh 25 37, 38, TL 0,94 0,91 0,03

42 Đất thương mại, dịch vụ xã Mỹ Hưng 11 316, 17, 18, 49-51; 54-58 1,70 1,50 0,20

Huyện Giao Thủy 18,84 16,42 0,90 0,71 0,81

43 Đất thương mại, dịch vụ TT Ngô Đồng 7 2,6,7,8,9,10,14,15,16,50 1,61 1,00 0,61

44 Đất thương mại, dịch vụ TT Ngô Đồng 6,7 T6(2,3);T7(10) 0,70 0,50 0,20

45 Đất thương mại, dịch vụ TT Ngô Đồng 3 64,65,66 0,84 0,84

46 Đất thương mại, dịch vụ TT Ngô Đồng 3 55,56 0,70 0,70

47 Đất thương mại, dịch vụ TT Ngô Đồng 15 131;132;133;134;138 1,00 1,00

48 Đất thương mại, dịch vụ xã Giao Lạc 14 6,100,94,95,96,97,108 1,14 1,00 0,14

6



Tên công trình, dự án

LUC LUK CLN RPH HNK NTS LMU NKH TSC SKC SKX TMD DTS DGT DTL DTT DYT DGD DSH DCH DRA DNL DVH ONT ODT CPQ DKV DSH NTD SON MNC PNK CSD

Số 

TT

Địa điểm 

thực hiện 

dự án

Sử dụng từ các loại đất
Vị trí bản đồ 

địa chính

Số tờ Số thửa

Diện tích
Ghi chú 

49 Đất thương mại, dịch vụ xã Giao Lạc 35 15,16,17,18,20 2,25 1,90 0,35

50 Đất thương mại, dịch vụ xã Giao Yến 19 61,63,5,6,7,8,9 1,60 1,60

51 Đất thương mại, dịch vụ xã Giao Thiện 17 11, 25 1,00 1,00

52 Đất thương mại, dịch vụ xã Giao Thiện 46

90,93,94,119,118,125,126,142,

141,153,154,176,177,188,89,9

5,96,117,116,115,128,129,140

2,00 1,88 0,05 0,07

53 Đất thương mại, dịch vụ xã Giao Thịnh 41
4,38,39,40,41,42,43 

44,74,75,80,112,113
6,00 5,00 0,50 0,50

Huyện Vụ Bản 9,40 8,67 0,43 0,30

54 Đất thương mại, dịch vụ xã Tam Thanh 12/13/24/25
109 đến 112/1 đến 

6/1,2,3,11,12/70,71 
7,00 6,27 0,43 0,30

55 Đất thương mại, dịch vụ xã Trung Thành 25 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17 1,10 1,10

56 Đất thương mại, dịch vụ xã Hợp Hưng 25a 37, 63, 64, 66, 10 1,30 1,30

6 Đất nông nghiệp khác 9,19 7,59 0,05 0,05 1,50

Huyện Xuân Trường 3,00 1,50 1,50

57 Đất nông nghiệp khác xã Xuân Phú 6b Nhiều thửa 3,00 1,50 1,50

Huyện Hải Hậu 3,50 3,40 0,05 0,05

58 Đất nông nghiệp khác xã Hải Quang 25 8-11, 13 3,50 3,40 0,05 0,05

Huyện Vụ Bản 2,69 2,69

59 Đất nông nghiệp khác xã Hợp Hưng
1b 108-110, 139 - 150, 286

2,69 2,69

C
Các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất 

không sử dụng vào đất trồng lúa
91,43 24,21 23,82 31,65 0,33 0,21 0,79 0,62 5,22 0,14 0,91 0,07 0,63 0,08 0,03 2,00 0,12 0,06 0,10 0,44

1 Đất ở 57,12 23,47 2,02 26,13 0,06 0,21 0,69 0,10 0,76 0,05 0,21 0,07 0,63 0,08 2,00 0,12 0,06 0,10 0,36

1.1 Đất ở nông  thôn 47,96 20,92 1,58 23,22 0,21 0,59 0,10 0,10 0,01 0,01 0,07 0,63 0,08 0,12 0,06 0,10 0,16

Huyện Trực Ninh 9 1,02 0,17 0,55 0,10 0,04 0,04 0,12

1 Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Trực Đại 6, 4,3, 2
6(4039,4041), 4(2896), 

3(SON), 2(1363, 1364)
0,33 0,05 0,16 0,12

2 Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Trực Chính 4PL3
1040, 1041, 1042, 1044, 1045, 

1046, 1047, 1048
0,30 0,30

3 Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Trực Khang 12 2185 0,04 0,04

4 Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Trực Cường 33, 36 33(51, 127), 36(2) 0,18 0,04 0,10 0,04

5 Chuyển mục đích trong khu dân cư
xã Việt Hùng, Trực 

Đại
3PL8, 8, 3, 6 nhiều thửa 0,17 0,12 0,05

Huyện Xuân Trường 11,24 5,15 0,03 5,48 0,01 0,01 0,42 0,04 0,10

6 Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Xuân Hồng 34, 48 34 (32;102); 48(243) 0,15 0,14 0,01

7 Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Xuân Hòa 11, 4 11(247); 4(346) 0,35 0,35

8 Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Xuân Vinh 3, 22 3(68); 11 (121) 0,04 0,04

9 Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Xuân Phong 13, 12 13 (122); 12 (233) 0,05 0,01 0,04

10 Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở
xã Xuân Thành

11, 16, 21, 

23, 24

11(136), 16(64, 116); 21(170); 

23(182); 24(28, 29) 0,24
0,10 0,01 0,03 0,10

12 Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Xuân Thủy 4 334 0,03 0,02 0,01

13 Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Xuân Ninh 9  202;239 0,18 0,12 0,06

14 Chuyển mục đích trong khu dân cư 19 xã Nhiều tờ Nhiều thửa 10,20 4,77 0,03 5,40

Huyện Nghĩa Hưng 13,55 5,64 0,47 6,79 0,59 0,06

15 Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Nghĩa  Trung 17 363 0,53 0,53

16 Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Phúc Thắng 13

379-1;379-

2;423;422;424;442;443;444;57

1; 730;729;731

1,40 1,40

17 Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Nghĩa Hải 9, 2 9(37), 2(18) 0,47 0,47

18 Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Nam Điền 11-14 nhiều thửa 5,76 1,74 4,02

19 Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Nghĩa Phong 8DC 13, 14, 87, 99, 104 0,32 0,32

20 Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Nghĩa Hồng 6, 3 6(136), 384, 391, 385 0,12 0,06 0,06

21 Chuyển mục đích trong khu dân cư 21 xã nhiều tờ nhiều thửa 4,95 3,90 1,05

Huyện Giao  Thủy 3,06 1,50 0,28 1,04 0,07 0,17

22 Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở Xã Giao Phong 1-III;4-IV T1-III(106);T4-IV(35;36) 0,28 0,28

23 Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở Xã Giao Long 12;22 T12(254);T22(64) 0,14 0,07 0,07

24 Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở Xã Giao Thịnh 23;22 T23(9);T22(5;6) 0,08 0,08

25 Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở Xã Giao Thiện 56;11 T56(87);T11(81) 0,36 0,08 0,28

26 Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở Xã Giao Xuân 11;19;25 T11(4);T19(75);T25(52;53) 0,20 0,10 0,10

27 Chuyển mục đích trong khu dân cư 14 xã Nhiều tờ Nhiều thửa 2,00 1,42 0,58

Thành phố Nam Định 1,09 0,34 0,17 0,58

28 Chuyển mục đích trong khu dân cư
xã Nam Vân, Nam 

Phong, Lộc An Nhiều tờ Nhiều thửa
1,09 0,34 0,17 0,58

Huyện Mỹ Lộc 3,13 0,79 0,15 1,93 0,10 0,06 0,10

29 Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Mỹ Thuận 27, 30, 25 27(1); 30(139); 25(168) 0,38 0,32 0,06

30 Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Mỹ Phúc
19, 28

19(29); 28(149, 150 chỉnh lý 

lại BĐ thành thửa 148)
0,08 0,01 0,07

31 Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Mỹ Hưng 9 109, 26 0,13 0,10 0,03

32 Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Mỹ Thịnh 11 22 0,02 0,02

33 Chuyển mục đích trong khu dân cư 10 xã Nhiều tờ Nhiều thửa 2,52 0,78 0,15 1,59

Huyện Hải Hậu 10,00 5,60 0,33 4,07

34 Chuyển mục đích trong khu dân cư 31 xã Nhiều tờ Nhiều thửa 10,00 5,60 0,33 4,07

Huyện Vụ Bản 4,63 1,70 0,15 2,57 0,21

35 Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở  xã Đại Thắng 1, 10, 3 1(113), 10 (195), 3 (223) 0,62 0,62

36 Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở  xã Minh Thuận 10, 4 10(64); 4 (826) 0,18 0,03 0,15

37 Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở  xã Liên Bảo 
23, 24, 19, 

15, 53

23(209); 24(103, 107); 19(10); 

15(288); 53(104)
0,21 0,04 0,17

38 Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Liên Minh 3-II, 1 3-II(27), 427,438 0,25 0,15 0,10

39 Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Minh Tân 34 6 0,06 0,06

40 Chuyển mục đích trong khu dân cư 9 xã Nhiều tờ Nhiều thửa 3,31 1,66 1,65

Huyện Nam Trực 0,24 0,03 0,21

41 Chuyển mục đích trong khu dân cư 4 xã Nhiều tờ Nhiều thửa 0,24 0,03 0,21

1.2 Đất ở đô thị 8,90 2,55 0,44 2,75 0,06 0,66 0,04 0,20 2,00 0,20

Huyện Trực Ninh 2,00 2,00

42 Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở TT Cổ Lễ 2, 4

75, 76, 77, 292, 293, 294, 295, 

296, 297, 299;

89, 90, 91, 92, 93, 94, 98, 99, 

100, 240, 241, 242

2,00 2,00

Huyện Mỹ Lộc 0,01 0,01
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Tên công trình, dự án

LUC LUK CLN RPH HNK NTS LMU NKH TSC SKC SKX TMD DTS DGT DTL DTT DYT DGD DSH DCH DRA DNL DVH ONT ODT CPQ DKV DSH NTD SON MNC PNK CSD

Số 

TT

Địa điểm 

thực hiện 

dự án

Sử dụng từ các loại đất
Vị trí bản đồ 

địa chính

Số tờ Số thửa

Diện tích
Ghi chú 

43 Chuyển mục đích trong khu dân cư TT Mỹ Lộc 14 170 0,01 0,01

Huyện Nghĩa Hưng 0,55 0,30 0,10 0,15

44 Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở TT Rạng Đông 11 12 0,10 0,10

45 Chuyển mục đích trong khu dân cư
TT Liễu Đề, Rạng 

Đông, Quỹ Nhất nhiều tờ nhiều thửa
0,45 0,30 0,15

Huyện Giao Thủy 1,21 0,42 0,29 0,06 0,04 0,20 0,20

46 Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở TT Quất Lâm 13;19 T13(155;156;157;158;159;160;

163;152);T19(99)
0,65 0,15 0,06 0,04 0,20 0,20

47 Chuyển mục đích trong khu dân cư
TT Ngô Đồng, TT 

Quất Lâm nhiều tờ nhiều thửa
0,56 0,42 0,14

Thành phố Nam Định 2,98 0,97 0,30 1,05 0,66

48 Chuyển mục đích trong khu dân cư

Lộc Hòa, Lộc 

Vượng, Cửa Nam, 

Lộc Hạ, Mỹ Xã, 

Thống Nhất, Hạ 

Long

nhiều tờ nhiều thửa 2,98 0,97 0,30 1,05 0,66

Huyện Hải Hậu 1,03 0,55 0,03 0,45

49 Chuyển mục đích trong khu dân cư
Thị trấn Cồn, Thịnh 

Long, Yên Định Nhiều tờ Nhiều thửa
1,03 0,55 0,03 0,45

Huyện Xuân Trường 1,12 0,31 0,81

50 Chuyển mục đích trong khu dân cư TT Xuân Trường Nhiều tờ Nhiều thửa 1,12 0,31 0,81

2 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 12,18 0,22 4,90 2,86 4,11 0,09

Huyện Xuân Trường 2,20 0,22 1,40 0,58

51 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp TT Xuân Trường 31 2 0,80 0,22 0,58

52 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Xã Xuân Tân 6 57(3) 1,40 1,40

Huyện Nghĩa Hưng 4,80 3,50 1,30

53
Xây dựng bến thủy nội địa và sản xuất các sản phẩm từ 

nông, lâm, thủy sản
xã Phúc Thắng

10 36
3,5 3,50

54 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (phục vụ đấu giá) TT Quỹ Nhất 2 227 1,3 1,30

Huyện Nam Trực 1,17 1,17

55
Xây dựng trung tâm sản xuất thương mại Vạn Thành - 

Tổng Công ty may 10 - Công ty cổ phần
xã Nghĩa An

3 5408
1,17 1,17

Thành phố Nam Định 0,09 0,09

56 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp xã Nam Phong 33 245, mương, đường 0,09 0,09

Huyện Vụ Bản 0,98 0,98

57 Đất cơ sở sản xuất phí nông nghiệp xã Tân Thành 6 111 0,98 0,98

Huyện Mỹ Lộc 2,94 2,94

58 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp xã Mỹ Thuận 27 16 2,94 2,94

3 Đất nông nghiệp khác 15,65 14,70 0,27 0,60 0,08

Huyện Xuân Trường 15,38 14,70 0,60 0,08

59 Xây dựng trang trại NTTS kết hợp chăn nuôi Xã Xuân Tân 21;31;32 Nhiều thửa 15,38 14,70 0,60 0,08

Huyện Giao Thủy 0,27 0,27

60 Đất nông nghiệp khác Xã Giao Phong 6 13;15;16;17;14 0,27 0,27

4 Đất y tế 0,55 0,20 0,35

Huyện Xuân  Trường 0,06 0,06

61 Dự án xây dựng phòng khám chữa bệnh TT Xuân Trường 9 112 0,06 0,06

Huyện Hải Hậu 0,49 0,20 0,29

62 Đất cơ sở y tế TT Yên Định 7 124, 125, 127 0,49 0,20 0,29

5 Đất dịch vụ  thương mại 5,67 0,52 2,20 2,30 0,52 0,10 0,03

Huyện Ý Yên 0,52 0,52

63 Đất thương mại dịch vụ xã Yên Trị 11 276 (thửa cũ 15) 0,52 0,52

Thành phố Nam Định 2,82 0,52 2,20 0,10

64 Đất thương mại dịch vụ P. Lộc Hòa 15 6, 8 0,62 0,52 0,10

65 Đất thương mại dịch vụ xã Nam Phong 6 nhiều thửa 2,20 2,20

Huyện Hải Hậu 0,03 0,03

66 Chuyển mục đích đất ở sang đất làm cây xăng xã Hải Vân 19 43-46 0,03 0,03

Huyện Giao Thủy 2,30 2,30

67 Đất thương mại dịch vụ Xã Giao Hà 11 37 2,30 2,30

6 Đất an ninh 0,26 0,16 0,10

Huyện Giao Thủy 0,10 0,10

68 Xây dựng trụ sở công an xã Xã Giao Hải 20 32 0,10 0,10

Huyện Vụ Bản 0,16 0,16

69 Xây dựng trụ sở công an xã xã Hợp Hưng 5 77 0,16 0,16

D Các công trình dự án khác 455,36 453,12 2,24

Huyện Nghĩa Hưng 455,36 453,12 2,24

1
Các tiểu dự án trong tổ hợp Dự án của Công ty TNHH 

Xuân Thiện Nam Định (Đợt 1)
455,36 453,12 2,24

 TB số 

415/UBND-

VP5 ngày 

2/7/2021 

Đất công nghiệp Bãi bồi Nghĩa Hưng nhiều tờ nhiều thửa 381,79 381,79

Đất kho tàng Bãi bồi Nghĩa Hưng nhiều tờ nhiều thửa 10,34 10,34

Mặt nước Bãi bồi Nghĩa Hưng nhiều tờ nhiều thửa 41 38,76 2,24

Đất hạ tầng kỹ thuật -xử lý nước thải Bãi bồi Nghĩa Hưng nhiều tờ nhiều thửa 22,23 22,23

1.395,82 629,75 1,51 32,05 3,87 38,20 545,93 9,33 3,86 0,89 1,53 1,40 5,45 0,10 34,39 50,59 0,58 0,15 0,75 0,11 0,18 1,92 0,03 0,05 4,34 3,96 0,16 0,03 0,46 1,36 10,94 5,56 6,39Tổng số 
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